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Mamh Tenmh Malop Thuchanh Khoaql Sisolop Dadk

MA005 Xác suất thống kê MA005.D31 0 TTLLCT 80 2

PH001 Nhập môn Điện tử PH001.D32 0 TTLLCT 80 3

PH002 Nhập môn mạch số PH002.D31 0 KTMT 50 3

PH002 Nhập môn mạch số PH002.D31.1 1 KTMT 50 3

CE106 Thiết kế vi mạch với HDL CE106.D31 0 KTMT 50 6

CE106 Thiết kế vi mạch với HDL CE106.D31.1 1 KTMT 50 6

CNET1 Mạng máy tính CNET1.D31.1 1 MMT&TT 50 6

ENG02 Anh văn 2 ENG02.D31.1 0 AV 55 7

IS101 Thiết kế cơ sở dữ liệu IS101.D31 0 HTTT 50 7

NT106 Lập trình mạng căn bản NT106.D31.1 1 MMT&TT 50 7

CE102 Hệ thống số CE102.D31 0 KTMT 50 9

CE102 Hệ thống số CE102.D31.1 1 KTMT 50 9

IS105 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle IS105.D31.1 1 HTTT 50 11

CE105 Xử lý tín hiệu số CE105.D31.1 1 KTMT 50 13

IS105 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle IS105.D31 0 HTTT 50 14

CE105 Xử lý tín hiệu số CE105.D31.2 1 KTMT 50 18

STA01 Xác suất thống kê STA01.D31 0 T-L 80 18

CNET1 Mạng máy tính CNET1.D31.2 1 MMT&TT 50 19

MA002 Giải tích 2 MA002.D31 0 TTLLCT 80 19

DSAL2 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật nâng caoDSAL2.D31.1 1 KHMT 50 21
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Mamh Tenmh Malop Thuchanh Khoaql Sisolop Dadk

IS501 Thực tập cuối khóa IS501.D31 0 HTTT 150 21

DSAL2 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật nâng caoDSAL2.D31 0 KHMT 50 22

CE101 Lý thuyết mạch điện CE101.D31 0 KTMT 100 23

DBSS1 Cơ sở dữ liệu DBSS1.D31.2 1 HTTT 50 24

DSAL1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật DSAL1.D31.2 1 KHMT 50 29

ENG04 Anh văn 4 ENG04.D31.1 0 AV 55 29

ENG02 Anh văn 2 ENG02.D31 0 AV 55 30

DSAL1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật DSAL1.D31.1 1 KHMT 50 31

CE105 Xử lý tín hiệu số CE105.D31 0 KTMT 100 36

NT106 Lập trình mạng căn bản NT106.D31.2 1 MMT&TT 50 39

DBSS1 Cơ sở dữ liệu DBSS1.D31.1 1 HTTT 50 41

CNET1 Mạng máy tính CNET1.D31 0 MMT&TT 100 46

NT110 Tín hiệu và mạch NT110.D31 0 MMT&TT 100 50

OSYS1 Hệ điều hành OSYS1.D31.1 1 KTMT 60 50

VCPL1 Đường lối cách mạng của Đảng CSVNVCPL1.D31 0 TTLLCT 100 50

ENG03 Anh văn 3 ENG03.D31.1 0 AV 55 53

ENG03 Anh văn 3 ENG03.D31 0 AV 55 55

ENG04 Anh văn 4 ENG04.D31 0 AV 55 55

IT001 Nhập môn lập trình IT001.D31.2 1 KHMT 75 56

MA002 Giải tích 2 MA002.D32 0 TTLLCT 80 56

NT106 Lập trình mạng căn bản NT106.D31 0 MMT&TT 100 57

OSYS1 Hệ điều hành OSYS1.D31.2 1 KTMT 60 57

CE313 Xử lý song song và hệ thống phân tánCE313.D31 0 KTMT 100 59

CSC01 Tin học đại cương CSC01.D31.2 1 KHMT 75 60

DSAL1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật DSAL1.D31 0 KHMT 100 60

CSC01 Tin học đại cương CSC01.D31.1 1 KHMT 75 62

CE501 Thực tập doanh nghiệp CE501.D31 0 KTMT 100 64

DBSS1 Cơ sở dữ liệu DBSS1.D31 0 HTTT 100 65

IT001 Nhập môn lập trình IT001.D31.1 1 KHMT 75 65
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Mamh Tenmh Malop Thuchanh Khoaql Sisolop Dadk

MA005 Xác suất thống kê MA005.D32 0 TTLLCT 80 70

MAT04 Cấu trúc rời rạc MAT04.D32 0 TTLLCT 90 84

PH001 Nhập môn Điện tử PH001.D31 0 T-L 85 85

MA001 Giải tích 1 MA001.D32 0 TTLLCT 90 86

MAT04 Cấu trúc rời rạc MAT04.D31 0 T-L 90 88

MA001 Giải tích 1 MA001.D31 0 T-L 95 95

OSYS1 Hệ điều hành OSYS1.D31 0 KTMT 110 107

IT001 Nhập môn lập trình IT001.D31 0 KHMT 125 121

CSC01 Tin học đại cương CSC01.D31 0 KHMT 125 122

CARC1 Kiến trúc máy tính CARC1.D31 0 KTMT 150 125

MAT01 Toán cao cấp A1 MAT01.D31 0 T-L 130 127

MA003 Đại số tuyến tính MA003.D31 0 T-L 135 130

LIA01 Đại số tuyến tính LIA01.D31 0 T-L 165 158

MAT02 Toán cao cấp A2 MAT02.D31 0 T-L 185 176


